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                             Ệ      

                       –       –           
 

Bản án số: 369/2017/HSPT    

Ngày: 18/12/2017     

NHÂN DANH 

 ƯỚ                              Ệ      
 

                          THÁP 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

T  m p án -     t   p   n t  : B  N u  n T   M   

 ác T  m p án:                         Ôn  N u  n Tấn Tặn  

                                                    B  N u  n T   Võ Tr n  

T ư ký T   án     b  n bản p   n t  : Ôn  P ạm Văn Tuấn Em – T ư ký 

T   án n ân dân tỉn  Đồn  T áp. 

Ðạ  d ện V ện k ểm sát n ân dân tỉn  Ðồn  T áp t  m gia phiên tòa: Bà 

Lưu Thúy Ái - K ểm sát v  n.  

Ngày 18 tháng 12 năm 2017, tạ  trụ sở T   án n ân dân tỉn  Đồn  T áp xét 

xử p úc t  m vụ án  ìn  sự t ụ lý số: 342/2017/HSPT n    08 t án  11 năm 2017 

đố  vớ  b  cáo N u  n Ho n  N. 

Do có k án  cáo c   b  cáo đố  vớ  bản án  ìn  sự sơ t  m số: 

31/2017/HSST ngày 06 tháng 10 năm 2017 c   T   án n ân dân  u ện L. 

B  cáo có k áng cáo: 

  UYỄ   OÀ     

- S n  năm 1996;  

- HKTT và c ỗ ở: ấp 3, xã T1,  u ện  , tỉn  T ền G  n ;  

- N  ề n   ệp: L m t u ; 

- Trìn  độ   c vấn:  07/12; 

- Con ôn  N u  n Văn N1, s n  năm 1975 v  b  N u  n T   K m X, s n  

năm 1977; 

- Có 02  n  em, b  cáo l  con t ứ    ; 

- T ền án, t ền sự: K ôn ; 
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-  p dụn  b ện p áp n ăn c ặn cấm đ  k    nơ  cư trú: N    25/4/2017; 

- H ện b  cáo đ n  tạ  n oạ    ó mặt tạ  p   n t   ; 

Ngoài ra, trong v   n còn có ng  i đ i diện h p ph p ng  i bị h i, ng  i có 

quyền l i, nghĩa v  liên quan không kh ng c o và Viện kiểm s t không kh ng nghị. 

  Ậ    ẤY: 

Theo c o tr ng của Viện Kiểm s t nhân dân huyện L và bản  n h nh s  sơ 

thẩm của T a  n nh n d n huyện L th  nội dung v   n đ  c tóm tắt nh  sau: 

K oản  15   ờ 30 p út n    08/3/2017, s u k   uốn  rượu Hà Trung H đã 

tự ý lấ  xe mô tô b ển số 63X2-1905 c   cô ruột t n H  T   H1 rồ  đ ều k  ển xe 

c ở bạn t n N u  n Ho n  N n ồ  s u c ạ  đến n   b  n oạ  c   bạn  á  H tên 

Trần T   T1, t uộc ấp K, xã T2,  u ện L.Tạ  đâ , N v  H t ếp tục uốn  rượu v  

b   vớ  n ữn  n ườ  t ân c   bạn  á  H, đến k oản  21   ờ 30 p út cùn  n    

t ì n  ỉ, N v  H lấ  xe mô tô r  về. Lúc n  , H nó  vớ  N “M   c ạ  c ở t o đ , 

t o s   quá” t ì N đồn  ý v  đ ều k  ển xe môtô c ở H n ồ  s u c ạ   ướn  từ 

p     đến c ợ MĐ tr n tỉn  lộ 848 vớ  vận tốc k oản  50-60km/ . K   đến đ   

p ận t uộc ấp T3, xã T2,  u ện L, do s   rượu n n N n    ật, k ôn  l m c   

t   lá  đ ều k  ển xe lấn s n  p ần đườn  b n trá  đụn  v o xe môtô b ển số 

52F5- XXXX do an  N u  n Ho n  L đ ều k  ển c ạ  n ược c  ều p í  s u 

c ở vợ t n N u  n T   T ù  T4 v  con tr   t n N u  n G   P. Hậu quả l m c o 

02 xe v  n ườ  té n ã xuốn  đườn , tất cả đều b  bất tỉn  n n được đư  đến trạm 

  tế xã T2 cấp cứu, s u đó c u ển đến Bện  v ện đ  k o  S đ ều tr . H đ ều tr  

đến n    10/3/2017 xuất v ện, c n c   T4 và cháu P đ ều tr  đến n    13/3/2017 

xuất v ện. N đ ều tr  đến n    14/3/2017 xuất v ện. R  n   n  L được c u ển 

đến bện  v ện  R đ ều tr , đến n    13/3/2017 t ì tử von . 

Kết quả khám ngh ệm   ện trườn  n    14/3/2017 c    ôn   n  u ện L 

t ể   ện: H ện trườn  nơ  xả  r  t   nạn    o t ôn  đườn  bộ l  đoạn đườn  

t ẳn , tầm n ìn k ôn   ạn c ế, mặt đườn  trả  n ự  có c  ều rộn  l  9,10m. Tổ 

c ức    o t ôn      c  ều, c ín    ữ  mặt đườn  có kẻ vạc  p ân c    p ần 

đườn . Vùn  v  c ạm   ữ  xe môtô b ển số 52F5-XXXX v  xe mô tô b ển số 

63X2-YYYY v o lề trá   ướn  xe môtô b ển số 63X2-YYYY là 2,85m.  

Tạ  bản kết luận   ám đ n  p áp   về tử t   số: 111/TT -TTPY ngày 

13/3/2017 c   Trun  tâm p áp   tỉn  Đồn  T áp kết luận nạn n ân N u  n 

Ho n  L tử von  do c ấn t ươn  s  não/nứt s , đ  t ươn  nặn .  
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 ăn cứ  ôn  văn số 160/ BVĐKSĐ n    18/4/2017 c   Bện  v ện đ  

k o  S xác đ n  nồn  độ cồn tron  máu c   N u  n Ho n  N l  216,43 

mg/100ml; Hà Trung H là 247,44 mg/100ml.  

 ơ qu n đ ều tr  đã t u   ữ 01 xe môtô b ển số 52F5 - XXXX c    n  

N u  n Ho n  L v  01 xe mô tô b ển số 63X2-YYYY c   N u  n Ho n  N. 

H ện đã trả lạ  c o đạ  d ện     đìn   n  N u  n Ho n  L 01 xe môtô m n  

b ển số: 52F5-XXXX và b  H  T   H1 01 xe mô tô b ển số 63X2-YYYY.  

Qu  đ ều tr  xác đ n  xe môtô b ển số 63X2-YYYY t uộc sở  ữu c   b  H  

T   H1 l  cô ruột c   H  Trun  H. N    08/3/2017, H lấ  xe b  H1 k ôn  b ết,   ện 

bà H1   u cầu H v  N bồ  t ườn  t ền sử  xe l  1.720.000đ. H ện H đồn  ý sử  xe 

cho bà H1 v  k ôn    u cầu N bồ  t ườn . 

H ện H  Trun  H, c   N u  n T   T ù  T4 đã v ết đơn từ c ố    ám đ n  

tỷ lệ t ươn  tật. 

Đố  vớ  H  Trun  H có   n  v     o xe mô tô c o N u  n Ho n  N đ ều 

k  ển  â  t  ệt t ạ  c o tín  mạn  c    n  N u  n Ho n  L, n ưn  do H t n 

rằn  N có   ấ  p ép lá  xe v  đ  đ ều k ện để đ ều k  ển xe mô tô, nên H không 

p ạm tộ     o c o n ườ  k ôn  đ  đ ều k ện đ ều k  ển các p ươn  t ện    o 

t ôn  đườn  bộ. 

Đạ  d ện     đìn  b   ạ  c   N u  n T   T ù  T4 yêu cầu bồ  t ườn :     

p í đ ều tr  bện  c o  n  L, c   T4 và cháu P l  76.653.338đ; c   p í m   tán   n  

L l  16.544.000đ; tổn t ất t n  t ần c o     đìn  l  121.000.000đ; tổn  n    côn  

l o độn  c   n ườ  bện  v  n ườ  nuô  bện  l  3.600.000đ; t ền cấp dưỡn  nuô  

    con t n N u  n G v  N u  n Gia P l  163.350.000đ; t ền sử  xe mô tô 52F5-

XXXX l  1.255.000đ. Tổn  cộn  l  382.402.338đ  B  trăm tám mươ      tr ệu, 

bốn trăm lẻ     n  n, b  trăm b  mươ  tám đồn  . H ện N đã bồ  t ườn  20 tr ệu 

đồn  c o     đìn  n ườ  b   ạ .  

T i bản  n h nh s  sơ thẩm số 31/2017/HSST ngày 06 tháng 10 năm 2017 

của Tòa án nh n d n huyện L đ  quy t định: 

Tu  n bố: B  cáo N u  n Ho n  N p ạm tộ  “V  p ạm qu  đ n  về đ ều 

k  ển p ươn  t ện    o t ôn  đườn  bộ”  

 p dụn : Đ ểm  , b k oản 2 Đ ều 202; đ ểm b, p k oản 1, 2 Đ ều 46 c   

Bộ luật  ìn  sự; 

Xử p ạt b  cáo N u  n Ho n  N 03  b   năm tù, t ờ   ạn c ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  từ n    c ấp   n  án. 
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Ngoài ra,  n sơ thẩm c n tuyên về tr ch nhiệm d n s ,  n phí và quyền 

kh ng c o theo luật định. 

N    16 t án  10 năm 2017, b  cáo N u  n Ho n  N có đơn k án  cáo 

vớ  nộ  dun  x n   ảm  ìn  p ạt. 

Ý k ến c   đạ  d ện V ện k ểm sát tỉn  Đồn  T áp, đề n   :  ăn cứ đ ểm 

  k oản 2 Đ ều 248 Bộ luật tố tụn   ìn  sự. K ôn  c ấp n ận k án  cáo x n 

  ảm n    ìn  p ạt c   b  cáo N u  n Ho n  N,   ữ n u  n qu ết đ n  bản án 

sơ t  m về  ìn  p ạt. 

 ăn cứ v o các c ứn  cứ, t   l ệu đã được t  m tr  tạ  p   n t   p úc 

t  m; căn cứ v o kết quả tr n  luận tạ  p   n t  , tr n cơ sở xem xét đầ  đ , 

to n d ện t   l ệu, c ứn  cứ, ý k ến c   V ện k ểm sát, lờ  k    b  cáo.  

     É    ẤY: 

B  cáo N u  n Ho n  N v  H  Trun  H đ  uốn  rượu, bia vớ  n  u v o 

tố  ngày 08/3/2017. S u k   uốn  rượu, b   b  cáo v  H đã s   rượu n ưn  

k ôn  n  ỉ lạ  sán  về. B  cáo lạ  n ận đ ều k  ển xe mô tô b ển số 63X2-

YYYY c   H  T   H1 (Cô H) để c ở H s   rượu n ồ  s u. B  cáo k ôn  có   ấ  

p ép lá  xe, uốn  rượu sau đ ều k  ển xe c ở H p í  s u l  k ôn  bảo đảm  n 

to n k   lưu t ôn  tr n đườn . N ưn  b  cáo vẫn đ ều k  ển xe tr n tỉn  lộ 848 

vớ  tốc độ t eo b  cáo k    70 km/h và đến ấp T3, xã T2,  u ện L t ì xả  r  t   

nạn. Lý do b  cáo s   rượu đ ều k  ển tốc độ c o, n    ật, k ôn  l m c   t   lá  

lấn s n  p ần đườn  b n trá  đụn  v o xe môtô do  n  N u  n Ho n  L đ ều 

k  ển c ạ  n ược c  ều đ n  c ở N u  n T   T ù  T4  l  vợ  v  con N u  n 

G1. Hậu quả l m c o 02 xe v  n ườ  té n ã xuốn  đườn , tất cả đều b  t ươn  

tíc  n  , n ưn  riêng  n  L t ì tử von . 

H n  v  c   b  cáo l  n u    ểm c o xã  ộ , b  cáo n ận b ết được n ườ  

đ ều k  ển p ươn  t ện    o t ôn  p ả  c ấp   n  đún  t eo luật    o t ôn  

đườn  bộ qu  đ n . B  cáo k ôn  có   ấ  p ép lá  xe t eo quy đ n  v  uốn  

rượu nồn  độ cồn tron  máu là 216,43 mg/100ml. N ưn  b  cáo vẫn đ ều k  ển 

xe tr n đườn  v  để xả  r  t   nạn t ươn  tâm. Mặc dù t   nạn    o t ôn  xả  r  

l  n o   ý muốn c   b  cáo và án sơ t  m đã xem xét b  cáo đã bồ  t ườn  một 

p ần dân sự c o n ườ  b   ạ , được đạ  d ện  ợp p áp n ườ  b   ạ  xin   ảm n   

 ìn  p ạt c o b  cáo, b  cáo c ư  có t ền án, t ền sự v  có ôn  N u  n Văn T5 

 Ôn  Nộ   t  m      ác  Mạn . N ưn  xét t ấ    n  v  p ạm tộ  c   b  cáo đã 

v  p ạm qu  đ n  về  n to n    o t ôn  đườn  bộ v   â  r  cá  c ết t ươn  tâm 

c o n ườ  b   ạ ,  â  mất trật tự tr   n ở đ   p ươn . B  cáo p ạm v o 2 tìn  t ết 
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đ n  k un  tạ  k oản 2 Đ ều 202 Bộ luật  ìn  sự. Do đó cần có t ờ     n cả  tạo 

  áo dục b  cáo để b  cáo trở t  n  côn  dân tốt,   úp íc  c o xã  ộ  và có tác 

dụn  p  n  n ừ  c un . 

 n sơ t  m xử b  cáo về tộ  “V  p ạm qu  đ n  về đ ều k  ển p ươn  t ện 

g  o t ôn  đườn  bộ” t eo đ ểm  , b k oản 2 Đ ều 202 Bộ luật  ìn  sự, l  có 

căn cứ v  đã xem xét  ết các tìn  t ết   ảm n   tr n c o b  cáo. S u k   án sơ 

th m xử b  cáo k án  cáo x n   ảm  ìn  p ạt n ưn  b  cáo cũn  k ôn  xuất 

trìn  được tìn  t ết mớ  n o   các tìn  t ết m  án sơ t  m đã xem xét. Do đó 

không có căn cứ c ấp n ận k án  cáo x n   ảm  ìn  p ạt c   b  cáo l  p ù  ợp 

vớ  đề n    c   đạ  d ện V ện k ểm sát. 

 ác p ần k ác c   qu ết đ n  án sơ t  m k ôn  có k án  cáo, k án  

n    có   ệu lực p áp luật kể từ n     ết  ạn k án  cáo, k án  n   . 

Do k án  cáo c   b  cáo k ôn  được c ấp n ận n n p ả  c  u án p í  ìn  

sự p úc t  m. 

V  c c lẽ trên,  

 ăn cứ đ ểm   k oản 2 Đ ều 248 Bộ luật tố tụn   ìn  sự.    

                    QUYẾ   Ị  : 

K ôn  c ấp n ận k án  cáo x n   ảm  ìn  p ạt c   b  cáo N u  n Ho n  

N. G ữ n u  n qu ết đ n  bản án sơ t  m về  ìn  p ạt. 

Tu  n bố: B  cáo N u  n Ho n  N p ạm tộ  “V  p ạm qu  đ n  về đ ều 

k  ển p ươn  t ện    o t ôn  đườn  bộ”.  

 p dụn : Đ ểm  , b k oản 2 Đ ều 202; đ ểm b, p k oản 1, k oản 2 Đ ều 

46 Bộ luật  ìn  sự. 

Xử p ạt: B  cáo N u  n Ho n  N 03  B   năm tù. T ờ   ạn c ấp   n  

 ìn  p ạt tù tín  từ n    c ấp   n   ìn  p ạt. 

 ác p ần k ác c   qu ết đ n  án sơ t  m k ôn  có k án  cáo, k án  

n    có   ệu lực p áp luật, kể từ n     ết  ạn k án  cáo, k án  n   . 

Về án p í: B  cáo N u  n Ho n  N p ả  nộp 200.000đ án p í  ìn  sự 

p úc t  m.  

Bản án p úc t  m có   ệu lực p áp luật kể từ n    tu  n án.  
 

 

          
- VKSND Tỉn ; 

- B n Nộ  c ín  Tỉn    ; 

               É               

t            ẩm   á  -   ủ tọa   iê  tòa 
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- Sở Tư p áp Tỉn ; 

- T ND  u ện L; 

-     cục TH DS  u ện L; 

- Trạ  Tạm    m  ôn   n Tỉn ; 

- P  n   ồ sơ n   ệp vụ  ôn   n Tỉn ;                                            

- Phòng KTNV-TH  T  Tỉn ; 

- B  cáo; 

- Lưu VT,  ồ sơ vụ án  T. Em . 

                

 

 

 
 

                         guyễ    ị  ai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


